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Tỷ lệ sở hữu(%) GHI CHÚ

CHƯA LK ĐÃ LK CỘNG
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1. TRONG NƯỚC

a. Cá nhân

1 Bùi Hữu Công VSDHGW3601147
06 30/04/1975 325A Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q.Bình Thủy, 

TPCT 0913870112 Viet Nam  10.000    10.000 0.040195 

2 Bùi Lê Văn 363789407 13/10/2010 Số 102/36D Đường 3/2 P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 0918727377 Viet Nam  1.600    1.600 0.006431 

3 Bùi Thiện Nhơn VSDHGW3616039
33 23/07/1991 KV6, P. Ngã Bảy, TX ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 0975582425 Viet Nam  100    100 0.000401 

4 Bùi Trọng Lực 361679802 28/02/2008 Số 8/26 Nguyễn Đình Chiểu, Q. Ninh Kiều, TP Cần 
Thơ 0913766567 Viet Nam  11.400    11.400 0.045823 

5 Bùi Văn Để 363919179 09/07/2103 KV3, P4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 0939070088 Viet Nam  500    500 0.002009 

6 CAO HOÀNG GIANG 093079009637 06/03/2023 ẤP 7, HÒA AN, PHỤNG HIỆP, HẬU GIANG 0858018024 nguyencuongnuong2002(at)g
mail.com Viet Nam    600  600 0.002411 

7 Cao Hoàng Hiến 364026250 11/06/2015 KV4, P4, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0976307190 Viet Nam  200    200 0.000803 

8 Cao Thế Khải 363600627 20/02/2020 Phường 3, Vị Thanh, Hậu Giang 0918556365 Viet Nam    34.400  34.400 0.138273 

9 Cao Thị Tuyền Em 363911901 19/06/2013 Vĩnh Thuận Đông, Long Mỹ, Hậu Giang 0932988719 Viet Nam    300  300 0.001205 

10 Chiêm Thanh Cường 361884183 07/10/2003 Khu vực 4, Phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang 01683492404 Viet Nam  100    100 0.000401 

11 Danh Duy Tân 364079159 22/04/2016 KV2, Phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 0907389315 Viet Nam  2.100    2.100 0.008441 

12 DƯƠNG XUÂN HÙNG 001086019355 25/07/2021 THỤY HÀ, BẮC HỒNG, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI 0904855933 duongxuanhinh0909(at)gmail.
com Viet Nam    100  100 0.000401 

13 Dương Duy Trung VSDHGW3617191
97 05/01/1995 126/34/56/10 Trần Quan Diêu, P. An Phú, Q. Bình 

Thủy, TPCT 0918368950 Viet Nam  300    300 0.001205 

14 Dương Mãnh Quân VSDHGW3616707
52 13/12/1993 ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 01288708157 Viet Nam  200    200 0.000803 

15 Dương Thanh Nhàn 363667280 20/11/2007 Tân Long A, Tân Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang 01214226355 Viet Nam  800    800 0.003215 

16 Dương Thanh Sang 363986425 01/10/2014 475 Ấp Xẻo Vông, Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Hậu Giang 0939643567 Viet Nam    1.000  1.000 0.004019 

17 Dương Thành Ngoan 361498803 10/11/2009 Khu vực 5, phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy, tỉnh 
Hậu Giang. 0907880493 Viet Nam    300  300 0.001205 

18 Dương Thị Minh Hạnh 362166941 25/08/2003 Số 85/2 đường Vành Đai Phi Trường, P. An Hòa, 
Q. Ninh Kiều, TPCT 0986088808 Viet Nam  13.100    13.100 0.052656 

19 Dương Tuấn Anh 363599524 06/09/2006 Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0939339156 Viet Nam  1.000    1.000 0.004019 

20 Dương Văn Thọ 360006834 22/01/2010 Phường Ba Láng, Quận Cá Răng, TP Cần Thơ 0913974220 Viet Nam  3.500    3.500 0.014068 

21 HOÀNG PHÚC THIỆN MỸ 271393921 26/01/2016 Chung cư Sơn An Plaza, đường Đồng Khởi, 
phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Viet Nam    8.300  8.300 0.033362 

22 HUỲNH THANH HUYỀN 093180010121 19/08/2021 136 Nguyễn Trãi, KV2, Phường Lái Hiếu, TP. Ngã 
Bảy, Hậu Giang 0914663197 Viet Nam    700  700 0.002813 



23 HUỲNH TRUNG TÍN 086083013381 11/03/2022 Khóm Tân Thuận, Thị trấn Tân Thới, Huyện Bình 
Tân, Tỉnh Vĩnh Long 0767317962 Viet Nam    10.000  10.000 0.040195 

24 Huỳnh Lê Tuấn 363695259 08/07/2008 Phòng TC - HC Cty CP Cấp thoát nước - CTĐT 
Hậu Giang 01288870238 Viet Nam  3.500    3.500 0.014068 

25 Huỳnh Minh Trung 091076000070 10/07/2020 24A Ngô Hữu Hạnh, KV3, P. Tân An, Q. Ninh 
Kiều, TPCT Viet Nam    200  200 0.000803 

26 Huỳnh Quốc Hiền VSDHGW3619037
28 11/05/1999 410 Nguyễn Trung Trực, KV3, P. Lái Hiếu, Ngã 

Bảy, Hậu Giang 0935074388 Viet Nam  100    100 0.000401 
27 Huỳnh Quốc Tuấn 362383935 08/08/2009 Ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp Cần Thơ 0939767524 Viet Nam  400    400 0.001607 
28 Huỳnh Quốc Vĩnh 363856163 13/03/2012 29 Âu Cơ, khu vực 4, P.5, Vị Thanh, Hậu Giang 0907529990 Viet Nam    600  600 0.002411 
29 Huỳnh Thanh Phong 363775626 13/09/2011 507 ấp Xẻo Vông, xã Hiệp Lợi, TX Ngã Bảy, Hậu 

Giang 0905104549 Viet Nam  200    200 0.000803 
30 Huỳnh Thị Còn 363965555 08/04/2014 KV2, Phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 07113582682 Viet Nam  10.000    10.000 0.040195 
31 Huỳnh Trung Hậu 363878627 12/10/2015 KV2, Phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 01282834708 Viet Nam  600    600 0.002411 
32 Huỳnh Tấn Thành 363577029 28/11/2005 Khu vực 4, Phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0988462240 Viet Nam  100    100 0.000401 

33 Huỳnh Văn Ngô 363670314 20/07/2012 Ấp Mỹ Hiệp, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, Hậu 
Giang 01684326994 Viet Nam  600    600 0.002411 

34 Hồng Việt Thắng VSDHGW3600372
90 04/04/1978 138/12 KV3, P. Hưng Lợi, TP Cần Thơ 0918932486 Viet Nam  400    400 0.001607 

35 KIM THỊ HỒNG LÝ 363745230 02/10/2019 TT Kinh Cùng, Phụng Hiệp, Hậu Giang 0933960707 Viet Nam    3.100  3.100 0.012460 

36 Kiều Ngọc Trương 072081002954 03/01/2018 583 CMT8, kp2, P3, TP Tây Ninh, Tây Ninh 0902352452 ngoctruongmobile@yahoo.co
m Viet Nam    31  31 0.000124 

37 LÊ THANH PHƯỚC 093084010405 28/06/2021 49 Lê Anh Xuân, KV1, Phường 3, TP.Vị Thanh - 
Hậu Giang 0969727269 thanhphuoc1080(at)gmail.co

m Viet Nam    700  700 0.002813 

38 Lâm Hoàng Giáp 363935679 30/10/2013 KV4, Phường Thuận An, TX Long Mỹ, Hậu Giang 0932854137 Viet Nam  5.100    5.100 0.020499 

39 Lê Công Thoại 362037896 09/07/2001 44/12 CMT8, P. Cái Kế, Q. Ninh Kiều, TP Cần 
Thơ 01662853294 Viet Nam  300    300 0.001205 

40 Lê Hoàng Dũng 363961498 24/04/2014 Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang 0985341289 Viet Nam  900    900 0.003617 
41 Lê Hoàng Thấm 360369071 13/03/2006 P.Lê Bình, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ 0913974886 Viet Nam  1.300    1.300 0.005225 
42 Lê Huỳnh Dư 362158476 09/07/2003 Ấp 2, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang 01683119458 Viet Nam  800    800 0.003215 

43 Lê Khắc Minh Tuệ 056075001188 22/04/2021 49B Vân Đồn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa 0332120269 lekhacminhtue.nt79(at)gmail.
com Viet Nam    1  1 0.000004 

44 Lê Thanh Đấu 363979754 15/09/2014 Số 38, Lê Anh Xuân, Phường 3, TP Vị Thanh, Tỉnh 
Hậu Giang 0939198977 Viet Nam    300  300 0.001205 

45 Lê Thành Nghiệp 331507581 18/11/2015 xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 0939244357 Viet Nam  700    700 0.002813 
46 Lê Thị Cẩm Hồng 362044664 23/01/2002 Ấp 10, xã Vị Trung, Vị Thủy, Hậu Giang 01267292090 Viet Nam  200    200 0.000803 

47 Lê Thị Nhi 020616072 30/03/2009 250 đường Liêu Bình Hướng, ấp Tân Thành, xã 
Tân Thông Hội, Củ Chi Viet Nam    10  10 0.000040 

48 Lê Thị Thúy An 362176041 01/09/2003 KV Yên Trung, P. Lê Bình, Q.Cái Răng, TP Cần 
Thơ 0978123303 Viet Nam  300    300 0.001205 

49 Lê Việt Bình 363693594 09/10/2008 25 Nguyễn Trãi, KV1, P. Lái Hiếu, TX Ngã Bảy, 
Hậu Giang 0939031829 Viet Nam  300    300 0.001205 

50 Lê Văn Của 363713696 18/09/2009 Ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, Hậu Giang 01652966603 Viet Nam  100    100 0.000401 

51 Lê Văn Huy 172226886 02/10/2006 Số 55/7 Lê Hồng Phong, KV4, P4, TP Vị Thanh, 
Hậu Giang 01687332332 Viet Nam  100    100 0.000401 

52 Lý Thiện Tiến 364019643 29/05/2015 149 đường Lê Hồng Phong, KV4, P4, TP Vị 
Thanh, Hậu Giang 0939004994 Viet Nam  600    600 0.002411 

53 LƯU TRỌNG NGHĨA 093082007410 18/11/2021 133 Cách Mạng Tháng 8, ấp 5, TT Long Mỹ, Long 
Mỹ, Hậu Giang 0909093037 Viet Nam  100    100 0.000401 

54 Lưu Thị Dung 363745562 27/10/2009 KV2, P1, TP Vị Thanh, Hậu Giang 01289519342 Viet Nam  200    200 0.000803 

55 Lưu Văn Miến VSDHGW3616986
20 22/08/1994 Ấp 1, TT Long Mỹ,tỉnh Hậu Giang 0939565075 Viet Nam  300    300 0.001205 

56 Lương Hoàng Nghĩa 361731191 28/03/2007 KCC 178 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 
TPCT 0909261742 Viet Nam  500    500 0.002009 

57 Mai Thanh Tau 363669727 25/09/2009 Ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, Hậu Giang 0932866636 Viet Nam  500    500 0.002009 
58 Mai Trung Hậu 363931578 13/03/2014 KV4, phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0918818450 Viet Nam  400    400 0.001607 

59 NGUYỄN HỒNG BẢO 
KHÁNH 023560736 11/06/2011

Công Ty Hóa Phát Đồng Nai, Cụm Công Nghiệp 
Thạnh Phú, Thiện Tân, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh 
Cửu, Đồng Nai

Viet Nam    100  100 0.000401 

60 NGUYỄN QUỐC HIẾU 361973046 30/10/2001 263 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Vị Thanh, Hậu 
Giang 0939922787 nguyenhieu100384(at)gmail.c

om Viet Nam  200    200 0.000803 

61 NGUYỄN QUỐC HƯNG 075085007154 30/05/2024 25, to 1, xuan ha, xuan mai, chuong my, ha noi 0387508784 seasand202(at)gmail.com Viet Nam    2  2 0.000008 

62 NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG 001072018688 21/12/2018

Phòng 1904 tòa nhà Eurowindow 27 Trần Duy 
Hưng , P Trung Hòa , Q Cầu Giấy , TP Hà Nội, Hà 
Nội

0388116688 sinhthang(AT)gmail.com Viet Nam    1  1 0.000004 

63 NGUYỄN SIÊU MẪN 086078013702 16/12/2022 2/11D PHẠM HÙNG, KHÓM 2, P9, TP.VĨNH 
LONG, VĨNH LONG 0908392999 sieuman2527(at)gmail.com Viet Nam    1  1 0.000004 

64 NGUYỄN THANH MAI 363647457 19/09/2007 Phường 1, TX. Vị Thanh, Hậu Giang 0774088188 nguyenthanhmaihg1981(at)g
mail.com Viet Nam  500    500 0.002009 

65 NGUYỄN THỊ CẨM DUY 093187012746 26/08/2021 Ấp 8 xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. 0902545542 nguyendong058(at)gmail.comViet Nam    400  400 0.001607 

66 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 363746912 04/05/2010 khu vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP 
Cần Thơ 0907350745 ntpthamnguyen(at)gmail.com Viet Nam    78.300  78.300 0.314732 

67 NGUYỄN THỊ THANH 
HUYỀN 362024002 30/10/2014 Số O49, Đường số 4, Công ty 8, Khu vực 2, P. 

Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ 0907667008 thanhuyen1008(at)yahoo.com
.vn Viet Nam    6.900  6.900 0.027735 

68 NGUYỄN TUẤN ANH 186259318 18/11/2019 CT4A Xa La, phường Phúc Là, quận Hà Đông, Hà 
Nội, Hà Nội 0936822268 Anhnt.iwem(at)gmail.com Viet Nam    3.700  3.700 0.014872 

69 NGUYỄN TẤN ĐẠT 363566525 20/10/2017 Ấp Long Sơn 2, xã Long Thạnh, H. Phụng Hiệp, 
Hậu Giang 0939 869 480 Viet Nam    200  200 0.000803 

70 NGUYỄN VIẾT TIẾN 034083010587 04/12/2019 Công ty SITC Đình Vũ 3, Phường Đông Hải 2, Hải 
An, TP Hải Phòng, Hải Phòng 0917725955 vantrong05112017(AT)gmail.

com Viet Nam    33  33 0.000132 

71 Nguyễn Công Bằng 365733844 08/04/2008 479/10 Nguyễn Huệ, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0989706767 Viet Nam  400    400 0.001607 

72 Nguyễn Dũng Tiến 362188571 29/01/2004 36 Quảng Trọng Hoàng, P. Hưng Lợi, Q. Nimh 
Kiều, TPCT 937050404 Viet Nam  100    100 0.000401 

73 Nguyễn Hoàng Giang 363500088 29/05/2007 Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0902876480 Viet Nam  800    800 0.003215 



74 Nguyễn Hoàng Hải 363749666 02/12/2009 KV4, Phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0977111018 Viet Nam  2.200    2.200 0.008843 
75 Nguyễn Hoàng Nhì 381602994 13/08/2003 90 Ấp 4, TT Long Mỹ, Hậu Giang 0969720607 Viet Nam  300    300 0.001205 
76 Nguyễn Hoàng Ninh 363696168 07/08/2008 KV4, P4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 0939161357 Viet Nam  100    100 0.000401 

77 Nguyễn Hoàng Thanh Khải VSDHGW3619041
43 31/03/1999 xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang 0985774046 Viet Nam  200    200 0.000803 

78 Nguyễn Hoàng Thật 363737304 17/08/2009 KV4, Phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0939515390 Viet Nam  600    600 0.002411 
79 Nguyễn Hoàng Thức 363966244 16/05/2014 KV4, Phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0987145018 Viet Nam  700    700 0.002813 
80 Nguyễn Hoàng Yến 362087897 12/06/2002 Ấp 2, Vị Đông, Vị Thủy, Hậu Giang 0946717277 Viet Nam  300    300 0.001205 

81 Nguyễn Hồng Trọng 331449388 17/06/2013 Đông Hưng 1, Đông Thành, TX. Bình Minh, Vĩnh 
Long 0789295962 Viet Nam    300  300 0.001205 

82 Nguyễn Hồng Ân VSDHGW3610198
95 17/09/1983 62, KV 6, Phường Lái Hiếu, TX Ngã Bảy, Hậu 

Giang 0933496460 Viet Nam  700    700 0.002813 

83 Nguyễn Hữu Nghĩa 042079000284 25/10/2017 20/3B Nguyễn Trãi, Cái khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 0939377065 Viet Nam    400  400 0.001607 

84 Nguyễn Hữu Phát VSDHGW3606050
11 30/04/1975 Số 6/7 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q.Bình Thủy, 

TPCT (0710)3841567 Viet Nam  10.000    10.000 0.040195 

85 Nguyễn Ngọc Ba VSDHGW3617652
05 29/10/1996 291 Ấp Sơn Phú, Đại Thành, TX Ngã Bảy, Hậu 

Giang 090360936 Viet Nam  600    600 0.002411 

86 Nguyễn Ngọc Tiến 250307707 13/03/2005 Ấp 3, TT Long Mỹ, Hậu Giang 0913614655 Viet Nam  100    100 0.000401 
87 Nguyễn Nhật Minh 093085014668 20/08/2021 Khu vực 4, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 0946503151 Viet Nam    100  100 0.000401 

88 Nguyễn Thanh Phong 363696936 05/09/2008 Ấp Phó Đường, xã Tân Phước Hưng, Phụng Hiệp, 
Hậu Giang 0905522960 Viet Nam  600    600 0.002411 

89 Nguyễn Thanh Sơn 363773776 07/07/2010 xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 0907005337 Viet Nam  200    200 0.000803 
90 Nguyễn Thanh Tùng 364083002 02/06/2016 KV4, Phường 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang 01256839990 Viet Nam  600    600 0.002411 
91 Nguyễn Thành Nghiêm 364073800 29/04/2016 Hưng Phú, Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang 0366329596 Viet Nam    200  200 0.000803 
92 Nguyễn Thành Tân 361785459 10/12/2001 Ấp 1, TT Long Mỹ,tỉnh Hậu Giang 0988968675 Viet Nam  400    400 0.001607 

93 Nguyễn Thị Chúc 363811251 01/04/2011 112 Nguyễn Công Trứ, KV3, phường 1, TP Vị 
Thanh, Hâu Giang 0976306891 Viet Nam  2.500    2.500 0.010048 

94 Nguyễn Thị Minh Lan 370965256 03/10/2016 KP Tám Thước, TT. Kiên Lương, Kiên Giang 0944766998 Viet Nam    500  500 0.002009 

95 Nguyễn Thị Mỹ Linh VSDHGW3619868
29 15/09/2000 Ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 0907512722 Viet Nam  1.300    1.300 0.005225 

96 Nguyễn Thị Nguyệt Thu 363821767 10/03/2014 TT. Nàng Mau, TP. Vị Thủy, Hậu Giang Viet Nam  500    500 0.002009 
97 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 364005389 12/02/2015 Phường 7, TP. Vị Thanh, Hậu Giang Viet Nam  100    100 0.000401 

98 Nguyễn Thị Thùy Trang VSDHGW3617556
47 18/11/1995 110/29 Mậu Thân, Q. Ninh Kiều, TPCT 0906375146 Viet Nam  500    500 0.002009 

99 Nguyễn Thị Tuyền 363742535 25/05/2010 KV4, P4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 0933549707 Viet Nam  800    800 0.003215 

100 Nguyễn Thị Đào 363625474 21/01/2021 Số 09 ấp Hưng Phú, TT Cây Dương, Phụng Hiệp, 
Hậu Giang 0366329596 Viet Nam    200  200 0.000803 

101 Nguyễn Trí Cường 363636201 04/08/2020 KV3, Phường 3, TP.Vị Thanh, Hậu Giang 0362727456 Viet Nam    700  700 0.002813 

102 Nguyễn Trường Giang VSDHGW3618783
40 09/07/1998 Số 97/9 Ngô Quyền, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, 

TPCT 07103812810 Viet Nam  500    500 0.002009 

103 Nguyễn Trường Sơn 363870777 24/10/2012 KV6, phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0908109009 Viet Nam  800    800 0.003215 

104 Nguyễn Trường Tiền 371346395 01/02/2007 Ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Hương Nam, Gòa 
Quao, Kiên Giang 07116266024 Viet Nam  200    200 0.000803 

105 Nguyễn Viết Nghĩa 360964856 17/03/2006 188/10 Nguyễn Văn Cừ, An Hòa, Ninh Kiều, TPCT0913721838 Viet Nam  600    600 0.002411 

106 Nguyễn Văn Dũng 361612255 19/11/2014 119/3A, KV3, P. An bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần 
Thơ 0919411095 Viet Nam  3.600    3.600 0.014470 

107 Nguyễn Văn Hứa 364073839 10/05/2016 78 Lê Hông Phong, P. Ngã Bảy, TX Ngã Bảy, Hậu 
Giang 0918432387 Viet Nam  2.300    2.300 0.009245 

108 Nguyễn Văn Khương VSDHGW3618761
98 27/07/1998 KV4, Phường 1, TP vị Thanh, Hậu Giang 0932964163 Viet Nam  1.000    1.000 0.004019 

109 Nguyễn Văn Nhẫn 363600385 01/09/2006 Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang 01284881045 Viet Nam  400    400 0.001607 
110 Nguyễn Văn Niên 364012068 09/04/2015 KV7,P4,TP Vị Thanh, Hậu Giang 0931005754 Viet Nam  200    200 0.000803 

111 Nguyễn Văn Núi 363966666 08/04/2014 46 Trưng Trắc, KV2, Phường 1, TP Vị Thanh, Hậu 
Giang 0909395977 Viet Nam  3.200    3.200 0.012862 

112 Nguyễn Văn Ân 361807503 14/05/2014 Ấp Trường Hòa, xã Trường Long, huyện Phong 
Điền, TPCT 0938312341 Viet Nam  400    400 0.001607 

113 Nguyễn Văn Đông 363594337 13/02/2019 Bình Thành, Phụng Hiệp, Hậu Giang 0939113358 Viet Nam    300  300 0.001205 

114 Ngô Quốc Thái 201757148 31/12/2013 99 Đinh Công Tráng, Q.Hải Châu, Đà Nẵng 0797989415 noemail_0797989415(at)tcbs.
com.vn Viet Nam    7  7 0.000028 

115 Ngô Trọng Hiếu 364156648 17/07/2017 112 Ấp 1, Thanh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang 0384960444 Viet Nam    1.300  1.300 0.005225 
116 Ngô Văn Song 363679831 14/11/2019 Đại Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang 0377767769 Viet Nam  600    600 0.002411 

117 Ninh Quốc Tuấn 361006175 31/10/2008 263 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Vị Thanh, Tỉnh 
Hậu Giang 0985802800 ninhtuan66(at)yahoo.com.vn Viet Nam  500    500 0.002009 

118 Phan Minh Trường VSDHGW3313940
78 13/09/1999 Ấp Phú Hữu Tây, xã Phú Thạnh, Tam Bình Vĩnh 

Long 0939082772 Viet Nam  200    200 0.000803 

119 Phan Ngọc Quí 363830255 07/12/2011 437/16 Trần Hưng Đạo, KV3, P1, TP Vị Thanh, 
Hậu Giang 01695120293 Viet Nam  800    800 0.003215 

120 Phan Thị Dung 091183000024 01/09/2015 Chung cư 178 Đường 3/2 Hưng Lợi, Ninh Kiều, 
Cần Thơ Viet Nam    137.400  137.400 0.552288 

121 Phan Văn Dô 364022883 30/07/2015 Ấp 6 B, xã Tân Hòa, H. Châu Thành A, Hậu Giang 0906712038 Viet Nam  100    100 0.000401 

122 Phan Văn Kiêng 361804982 28/11/2002 164 ấp Đông Thuận, Đông Thạnh, Châu Thành A, 
Hậu Giang 0939034656 Viet Nam  300    300 0.001205 

123 Phan Văn Linh VSDHGW3614862
68 18/09/1989 Ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang 0918885054 Viet Nam  1.700    1.700 0.006833 

124 Phạm Hoàng Lam 364146036 11/05/2017 Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy, Hậu Giang 0939138889 Viet Nam    600  600 0.002411 

125 Phạm Hùng Vượng 025020736 27/08/2008 Số 363/38/33/14 đường đất mới,
P.Bình Trị Đônng A, Q.Bình Tân, TP.HCM 0917562789 Viet Nam  50.000    50.000 0.200978 

126 Phạm Hồng Thủy 194344558 21/02/2008 75 Trần Ngọc Quế,KV3, Phường 1, TP Vị Thanh, 
Hậu Giang 0976311376 Viet Nam  100    100 0.000401 



127 Phạm Minh Hùng 363577041 29/11/2005 KV3, P5, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0939257689 Viet Nam    5.200  5.200 0.020901 

128 Phạm Mạnh Hùng 363749341 18/11/2009 Số 263 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Vị Thanh, 
Tỉnh Hậu Giang 0902876847 hungcnhg(at)gmail.com Viet Nam  1.900    1.900 0.007637 

129 Phạm Văn Đến 363527866 10/09/2004 485, Ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, tỉnh 
Hậu Giang. 0936770757 Viet Nam  200    200 0.000803 

130 Quách Minh Hiển 363602777 15/08/2006 KV4, Phường Ngã Bảy, TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu 
Giang 0913770277 Viet Nam  1.900    1.900 0.007637 

131 Quách Minh Trí VSDHGW3652464
70 07/08/1997 Ấp Trà Quít, TT Châu Thành, huyện Châu Thành, 

Sóc Trăng 0969871411 Viet Nam  100    100 0.000401 

132 TRẦN PHƯƠNG THANH 
LAN 362489582 14/01/2013 75/20a trần phú, phường cái khế, quận ninh kiều, 

TP Cần thơ 0703833883 tpthanhlan1401(at)gmail.com Viet Nam  7.700    7.700 0.030950 

133 TRẦN VĂN HÊN 365224489 30/03/2013 04 đặng Văn Viễn, Phường 8, Thành Phố Sóc 
Trăng 0908722254 bdshungco(at)gmail.com Viet Nam    300  300 0.001205 

134 Thái Văn Nhơn 363713732 21/09/2009 KV1, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 0989797351 Viet Nam  100    100 0.000401 

135 Tiêu Phương Ánh 001178022505 09/03/2020 Số 11 Đầm Sòi, Định Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội(UTDT) Viet Nam    800  800 0.003215 

136 Trương Cảnh Duy Phong 079099004940 02/12/2016 44A Lê Trực Phường 7  Quận Bình Thạnh 0356369458 dphongpham89(at)gmail.com Viet Nam    400  400 0.001607 
137 Trương Minh Những 363579404 25/12/2005 Ấp 5, TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang 01224059944 Viet Nam  400    400 0.001607 

138 Trương Văn Vũ 363737378 18/08/2009 32 Trần Ngọc Quế, KV6, Phường 3, TP Vị Thanh, 
Hậu Giang 0939257775 Viet Nam  500    500 0.002009 

139 Trần Hồng Đăng VSDHGW3619548
94 17/07/2000 91/46C Cách Mạng Tháng 8, An Thới, Bình Thủy, 

TPCT (0711)3889689 Viet Nam  1.800    1.800 0.007235 

140 Trần Minh Sang VSDHGW3619849
88 30/08/2000 Ấp 6, Vĩnh Thuận Đông, Long Mỹ, Hậu Giang 090360936 Viet Nam  700    700 0.002813 

141 Trần Nguyễn Thái Phương 364001814 31/12/2015 Ấp 2, TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang 0987795755 Viet Nam  300    300 0.001205 
142 Trần Ngọc Thuý An 363860664 01/06/2012 Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang 0939784137 Viet Nam  600    600 0.002411 

143 Trần Thị Kim Loan 086177000356 26/01/2022 Số 3 đường số 4, cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công 
nghiệp, phường 7, TP.Vị Thanh, Hậu Giang 0949456234 kimloan.hawasuco(at)gmail.c

om Viet Nam    2.500  2.500 0.010048 

144 Trần Thị Mỹ Diện 363555947 13/07/2017 Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang 0939617627 Viet Nam    200  200 0.000803 

145 Trần Thị Phương Lan VSDHGW3613091
93 03/06/1986 KV4. P Nngax Bảy, TX Ngã Bảy, Hậu Giang 0989754929 Viet Nam  700    700 0.002813 

146 Trần Thị Thanh Thúy 363689203 26/06/2008 KV4, Phường 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0939323729 Viet Nam  1.200    1.200 0.004823 
147 Trần Tuấn Khiêm 363565482 30/08/2005 KV5, phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang 01208737067 Viet Nam  400    400 0.001607 
148 Trần Văn Hiếu 370790446 23/03/2018 Hòa Tân, Hòa Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang 0908271214 Viet Nam    500  500 0.002009 
149 Trần Văn Lâm 363935835 04/11/2013 TT Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, Hậu Giang 0939375356 Viet Nam  100    100 0.000401 
150 Trần Văn Lâm 363740456 28/09/2009 TT Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang 01202804935 Viet Nam  200    200 0.000803 

151 Trần Văn Lâm 363677323 12/02/2008 186 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P An Hội, Ninh Kiều, 
TPCT 0915711411 Viet Nam  1.100    1.100 0.004421 

152 Trần Văn Mười 363791681 01/11/2010 Ấp 6, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 0939314799 Viet Nam  300    300 0.001205 

153 Trần Văn Trắng 370631786 12/12/2014 Ấp Vôi Sơn, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, 
Kiên Giang 01686610151 Viet Nam  300    300 0.001205 

154 Tô Hữu Đà 363649641 04/08/2007 Ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang 01687395105 Viet Nam  300    300 0.001205 

155 TỪ XUÂN VINH 341170793 25/05/2010 ẤP 1, BÌNH HÀNG TRUNG, CAO LÃNH, ĐỒNG 
THÁP 0909988609 tuxuanvinh(at)gmail.com Viet Nam    1  1 0.000004 

156 Võ Minh Nhuân 362057072 21/12/2001 Ấp 5, xã Vĩnh Viển, Long Mỹ, Hậu Giang 01267570126 Viet Nam  100    100 0.000401 
157 Võ Ngọc Giàu 360899716 19/02/2008 276 A B1 Đường số 7, KDC Hồng Phát, TPCT 0949010111 Viet Nam  13.300    13.300 0.053460 
158 Võ Quốc Hội 361664742 25/11/2003 Ấp 2, TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang 0908167317 Viet Nam  1.700    1.700 0.006833 

159 Võ Thanh Tòng 362230071 13/12/2004 Tân Nhơn, Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần 
Thơ 01206574659 Viet Nam  500    500 0.002009 

160 Vũ Thị Tình 362283691 17/07/2006 154 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều 0902072058 mcnga962(at)yahoo.com.vn Viet Nam    100  100 0.000401 
161 Vũ Văn Cương 363636147 28/06/2007 KV4, Phường 7, TP Vị Thanh, Hậu Giang 0989797037 Viet Nam  800    800 0.003215 

162 Đinh Hùng Vinh 075204014811 16/09/2021 Ấp Ruông Tre, Xã Bảo Quang, Thành Phố Long 
Khánh, Tỉnh Đồng Nai 0337544720 Viet Nam    2  2 0.000008 

163 Đặng Thái Hùng 077088004326 11/08/2021 17A Trương Vĩnh Ký p Phước Hiệp TP Bà Rịa 
Vũng Tàu 0949292359 Viet Nam    11  11 0.000044 

164 Đặng Thị Kim Chi 362154125 28/05/2003 KV6, P. Ngã Bảy, TX ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 0907810575 Viet Nam  200    200 0.000803 
165 Đặng Xuân Hương 363919178 09/07/2013 KV3, Phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 0939982333 Viet Nam  300    300 0.001205 

166 ĐỖ VĂN HUY 001086019710 08/12/2021 Phòng 1403 Toà 21T2 Hapulico, Thanh Xuân, Hà 
Nội 0936211858 Dohuy3107(at)gmail.com Viet Nam    10.000  10.000 0.040195 

167 Đỗ Trường Nam 363998809 23/01/2015 50 Ngô Quốc Trị, KV3, P5, TP Vị Thanh, Hậu 
Giang 01655853119 Viet Nam  100    100 0.000401 

168 Đỗ Văn Gắng 363559624 19/07/2005 84 Lê Hồng Phong, KV3, P. Ngã Bảy, tỉnh Hậu 
Giang 0939267627 Viet Nam  1.000    1.000 0.004019 

169 Đỗ Đức Minh 012411522 20/06/2013 16 Hang Trong, Hoan Kiem 0912485888 minh16ht(at)gmail.com Viet Nam    100  100 0.000401 
Cộng cá nhân  205.100  312.400  517.500 
b. Tổ chức

170 CTY CP NHỰA TÂN TIẾN 0302706634 28/07/2009 27 đường Đồng Khởi TP HCM Viet Nam  100.000    100.000 0.401956 

171 Công ty CP Đầu tư Xây lắp 
Miền Nam 6300048003 17/03/2008 Số 154 Đường 3 tháng 2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh 

Kiều, TP.Cần Thơ 0908659978 Viet Nam  12.719.828    12.719.828 51.128222 

172 Công ty TNHH Ha Đạt 4102027725 30/04/1975 160/25/27 TCH13, P. Tân Chánh
Hiệp, Q12, TPHCM 0903614144 Viet Nam  15.000    15.000 0.060293 

173 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hậu 
Giang 1122/QĐ-UBND 06/07/2011 Hòa Bình, Vị Thanh, Hậu Giang Viet Nam  11.525.963    11.525.963 46.3294 

Cộng tổ chức  24.360.791    24.360.791 
CỘNG TRONG NƯỚC  24.565.891  312.400  24.878.291 
2. NƯỚC NGOÀI
a. Cá nhân

Cộng cá nhân       
b. Tổ chức



Cộng Tổ chức       
CỘNG NƯỚC NGOÀI       
TỔNG CỘNG  24.565.891  312.400  24.878.291 

VSDC lưu ý Quý công ty, thông tin về người sở hữu trong Danh sách này là số hiệu đang được theo dõi tại VSDC tính đến ngày 13/08/2024 và chưa có sự xác nhận của Thành viên lưu ký nơi các nhà đầu tư lưu ký mở tài khoản

Người lập TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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